
STT Tên thuốc Tên hoạt chất

Nồng 

độ,

hàm 

lượng

Dạng 

bào chế/

Đường 

dùng

Quy cách

Hạn 

dùng

(Tuổi 

thọ)

SĐK/

GPNK

Hãng

 sản xuất

Nước

 sản 

xuất

Nhóm

 thuốc

Đơn vị 

tính

Số

lượng
Đơn giá Thành tiền

1 Lacves

Metronidazol 500mg; 

Clotrimazol 150mg; 

Neomycin sulfat 200mg

500mg

150mg

200mg

Viên Đặt 

Âm Đạo

Hộp 2 vỉ x 5 

viên/ vỉ

24

tháng

VN3-

308-21

Ltd 

Farmaprim

Moldov

a
5 Viên     1.000         25.500 25.500.000

25.500.000

(Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

Phụ lục IV

DANH MỤC GÓI THẦU:  MUA SẮM THUỐC SỬ DỤNG TẠI NHÀ THUỐC 

CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT ĐÀ NẴNG NĂM 2025-2026

(Đính kèm Thông báo số           /TB-TTKSBT ngày         tháng   4 năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng)

Tên Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Thắng Phát

Tổng cộng
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